
IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. STEVE ROOM: 

DAY: MON - FRI

CLASS: UPPER INTERMEDIATE  DATE: 9.01.2017

TEXTBOOK: Complete IELTS Bands 4-5

SUPPLEMENTAL: Writing for IELTS 4.5- 6.0

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1659005 PHẠM CÔNG DANH

2 1659004 MAI THANH BÌNH

3 1659008 NGUYỄN ANH ĐỨC

4 1658003 NGUYỄN QUỐC DŨNG

5 1659016 LÂM THÁI GIA HUY

6 1659011 TRẦN LÂM THÙY LINH

7 1658015 VÕ NGỌC MỸ NGÂN A.P.

8 1659027 PHẠM XUÂN SƠN

9 1658018 NGUYỄN THÁI SƠN

10 1659010 LÊ TRUNG HẢI A.P.

11 1659014 NGUYỄN HƯNG A.P.

12 1659024 NGUYỄN HOÀNG NAM A.P.

13 1558037 TRƯƠNG TRẦN TÍN A.P.

14 1659030 TRẦN ĐỨC TOÀN A.P.

1558012 CHÂU NGỌC THIÊN KIM A.P.

1458009 HOÀNG THẾ DUY A.P.

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name


